
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-KHVT 

V/v: Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng       năm 2023 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT 
Tên công việc/ 

vật tư 

Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ 

thuật 
Đv 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Lịch Block cực 

đại 

+ Khánh treo và bìa lưng: 

- Khánh treo (Khánh trên): Kích thước 30cm x 

27cm; in offset 4 màu theo thiết kế, cán màng 

nhung bồi trên ván MDF dày 4mm, cắt laze 

thành phẩm; Diện tích dành cho thông tin 

khách hàng: in ép kim 01 màu: Chiếm 1/3 

diện tích khánh treo. 

- Bìa lưng (Khánh dưới): Kích thước 30cm x 

40cm, in metalize, cán màng nhung bồi trên 

ván MDF dày 4mm. 

+ Bloc lịch: 

- Kích thước 25cm x 35cm 

- Áo bloc in metalize trên giấy Ivory 300gsm 

- Ruột bloc 365 tờ in offset 4 màu trên giấy 

Couche matt định lượng 60.2 gsm, chủ đề có 

sẵn. 

- Dán tem chống giả trên từng Bloc theo quy 

định. 

+ Hộp đựng lịch: 

- Hộp âm dương đựng lịch in metalize thiết kế, 

bồi trên carton 1.200gsm, bế, dán thành phẩm. 

+ Túi đựng lịch: Làm từ vải không dệt thân 

thiện với môi trường. 

+ Thành phẩm: 

Bộ đầy đủ gồm: Hộp đựng, Khánh treo, Bìa 

lưng lịch, Bloc lịch, 2 ốc âm dương, 02 móc 

chữ U và Túi đựng. 

Đóng thùng: 05 bộ lịch + 05 túi lịch/thùng 

Bộ 1.150  

2 
Lịch Block siêu 

cực đại 

+ Khánh treo và bìa lưng: 

- Khánh treo (Khánh trên): Kích thước 42cm x 

33cm in offset 4 màu, in metalize màng nhung 

bồi trên ván MDF dày 4mm, cắt laze thành 

phẩm; Diện tích dành cho thông tin khách 

hàng: in ép kim 01 màu: Chiếm 1/3 diện tích 

khánh treo. 

- Bìa lưng (Khánh dưới): Kích thước 42cm x 

Bộ 150  

Số và ký hiệu: 1088/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 23/10/2023
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 

 

 

57cm, in metalize, cán màng nhung bồi trên 

ván MDF dày 4mm. 

+ Bloc lịch: 

- Kích thước 35cm x 50cm 

- Áo bloc in metalize trên giấy Ivory 300gsm 

- Ruột bloc 365 tờ in offset 4 màu trên giấy 

Couche matt định lượng 60.2 gsm, theo chủ 

đề có sẵn của nhà cung cấp. 

- Dán tem chống giả trên từng Bloc theo quy 

định. 

+ Hộp đựng lịch: 

- Hộp âm dương đựng lịch in metalize thiết 

kế, bồi trên carton 1.200gsm, bế, dán thành 

phẩm. 

+ Túi đựng lịch: Làm từ vải không dệt thân 

thiện với môi trường. 

+ Thành phẩm: 

Bộ đầy đủ gồm: Hộp đựng, Khánh treo, Bìa 

lưng lịch, Bloc lịch, 2 ốc âm dương, 02 móc 

chữ U và Túi đựng. 

Đóng thùng: 04 bộ lịch + 04 túi lịch/thùng 

3 Lịch để bàn 

Lịch để bàn 2 lò xo 

+ Ruột lịch: 

- Kích thước 14cm x 24cm 

- Áo lịch in offset 4 màu 

- Ruột lịch 13 tờ in offset 4 màu trên giấy 

Couche định lượng 230 gsm, theo chủ đề có 

sẵn của nhà cung cấp. 

+ Đế lịch: 

- Giấy metalize bồi trên carton ép kim 01 màu 

thông tin đơn vị, bế, dán thành phẩm. 

+ Hộp đựng lịch: 

Hộp giấy theo mẫu có sẵn của nhà cung cấp 

Cái 300  

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 

Tên công 

việc/ vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Chỉ tiêu kỹ 

thuật/Hãng sx 

Đv 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

Số và ký hiệu: 1088/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 23/10/2023
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1  
 

  
  

 

 … 
 

  
  

 

 Tổng cộng   
  

 

 Thuế GTGT   
  

 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ - Phòng Kế hoạch Vật tư, email: 

kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

- Phòng CNTT (để đăng); 

 - Lưu: VT, KHVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 1088/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 23/10/2023
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